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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: 
Tiếng Việt:  Tiếng Anh chuyên ngành
Tiếng Anh: English in focus
Mã số học phần: 7090221
Số tín chỉ học phần: 3
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 10; Bài tập: 35; Bài tập lớn: 0. 
Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90;
Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
[bookmark: _GoBack]1. PGS.TS. Khổng Cao Phong	040902-08
2. TS. Phạm Thị Thanh Loan	040902-11
2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu Khí
2.3. Khoa: Cơ – Điện
Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết: Tiếng Anh đại cương
3.2 Môn học học trước:
Mục tiêu của học phần 
4.1 Kiến thức
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tiếng anh chuyên ngành điện, tự động hóa. Nâng cao khả năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành. Ôn lại một số kiến thức ngữ pháp cơ bản. 
4.2 Kỹ năng
4.2.1. Nắm được kiến thức chung về từ vựng chuyên ngành.
4.2.2. Nắm được ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
4.2.3. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.
4.2.4. Rèn luyện kĩ năng nghe, nói liên quan đến chuyên ngành điện.
Tóm tắt nội dung học phần
Nghiên cứu các bài tiếng Anh chuyên ngành mẫu, các bài đọc dịch, ôn tập ngữ pháp, tăng cường vốn từ vựng, luyện khả năng đọc, dịch.
Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Unit1
	Conductors, insulators and semiconductors.
	8
	

	1.1
	New Words.
	
	4.2.1

	1.2
	Gramma Focus: Relative Clauses 1
	
	4.2.1

	1.3
	Reading and summarising
	
	4.2.2

	Unit 2
	Circuit elements
	7
	

	2.1
	New Words
	
	4.2.1

	2.2
	Gramma Focus: Relative clauses 2: Making definitions
	
	4.2.1

	2.3
	Reading and summarising: Magnetohyđroymic (MHD) generation
	
	4.2.1

	2.4
	Exercise
	
	4.2.2

	Unit 3
	The DC Motor
	5
	

	3.1
	New Words
	
	4.2.1

	3.2
	Gramma Focus: Relative Clause 3: Clauses with prepositions
	
	4.2.1

	3.3
	Reading and Note-Taking: The effects of an electric current
	
	4.2.2

	3.4
	Exercises
	
	4.2.2

	Unit 4
	The Cathode ray tube
	5
	

	4.1
	New Words
	
	4.2.1

	4.2
	Gramma Focus: Short Relative Clauses 1
	
	4.2.1

	4.3
	Reading and Note-Taking: Dielectric heating
	
	4.2.2

	Unit 5
	The Moving-coil meter
	5
	

	5.1
	New Words
	
	4.2.1

	5.2
	Gramma Focus: Cause and effect 
	
	4.2.1

	5.3
	Reading and Note-Taking: From camera to screen
	
	4.2.2

	5.4
	Exercises
	
	4.2.2

	Unit 6
	Process Control Systems
	5
	

	6.1
	New Words
	
	4.2.1

	6.2
	Gramma Focus: Cause and effect 2
	
	4.2.1

	6.3
	Reading and Note-Taking: Propagation
	
	4.2.2

	6.4
	Exercises
	
	4.2.2

	Unit 7
	Semiconductor Diodes
	5
	

	7.1
	New Words
	
	4.2.1

	7.2
	Gramma Focus: Time Clauses
	
	4.2.1

	7.3
	Reading and Note-Taking: Modulation
	
	4.2.2

	7.4
	Exercises
	
	4.2.2

	Unit 8
	Logic gates
	5
	

	7.1
	New Words
	
	4.2.1

	7.2
	Gramma Focus: Making predictions
	
	4.2.1

	7.3
	Reading and Note-Taking: Rectifying Circuits
	
	4.2.2

	7.4
	Exercises
	
	4.2.2


Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm tự học
	- Làm phiếu chuẩn bị
	10%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 
	20%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
Tài liệu học tập
	[1] (Giáo trình/bài giảng) 

	[2] Graham C. Goodwin; Stefan F. Graebe, Mario E. Salgado, Control System design, 2013
[3] Process Modeling, Identification and control, Springer, 2007.
[4] Elsevier, Multivariable System Identification for process control, 2001 
[5] Sigurd Skogestad, Multivariable Feedback Contrl, 2008	
[6] Valer Pop, Henk Jan Bergveld, Dmitry Danilov, Paul P.L. Regtien, Peter H.L. Notten-Battery Management Systems_ Accurate State-of-Charge Indication for Battery-Powered Applications (Philips Research Bo)
[7] A nil K. Maini, Digital Electronics, Principle, Devices and Applications, Wiley 2007.
[8] Uday A.Bakshi, D.C. Machines and Synchronous Machines, Technical Publication Pune, 2008

	




Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần 
	Nội dung
	LT (tiết)
	BT
(tiết)
	TH
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Unit1. Conductors, insulators and semiconductors. New Words;  Gramma Focus: Relative Clauses 1;  Reading and summarizing; 
	3

	9
	0

	+ Tài liệu [1], Unit 1; Tài liệu [2] chương 1. 
+  Ôn tập ngữ pháp.
+ Rèn luyện kĩ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
+ Làm bài tập, tài liệu [1]

	2
	Unit 2. Circuit elements:   New Words; Gramma Focus: Relative clauses 2: Making definitions;Reading and summarising: Magnetohyđroymic (MHD) generation
	3

	9
	0

	+ Tài liệu [1] Unit 1, Tài liệu [3] chương 3: 
+  Ôn tập ngữ pháp.
+ Rèn luyện kĩ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
+ Làm bài tập, tài liệu [1]

	3
	Unit 3. The DC Motor:New Words; gramma Focus: Relative Clause 3: Clauses with prepositions;Reading and Note-Taking: The effects of an electric current
	2

	9
	0

	+ Tài liệu [1] unit 3, Tài liệu [8] chương 1.
+  Ôn tập ngữ pháp.
+ Rèn luyện kĩ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
+ Làm bài tập, tài liệu [1]

	4
	Unit 4. The Cathode ray tube
New Words; Gramma Focus: Short Relative Clauses 1;  Reading and Note-Taking: Dielectric heating; 
	2

	9
	0

	+ Tài liệu [1] unit 4 
+  Ôn tập ngữ pháp.
+ Rèn luyện kĩ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
+ Làm bài tập, tài liệu [1]

	5
	Unit 5. The Moving-coil meter
New Words;  Gramma Focus: Cause and effect;     Reading and Note-Taking: From camera to screen
	2

	9
	0

	+ Tài liệu [1] unit 5 
+  Ôn tập ngữ pháp.
+ Rèn luyện kĩ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
+ Làm bài tập, tài liệu [1]

	6
	Unit 6.Process Control Systems
New Words; Gramma Focus: Cause and Effect 2; Reading: Propagation; 
	2

	9
	0

	+ Tài liệu [1] unit 6; Tài liệu [3], [4] chương 1: 
+  Ôn tập ngữ pháp.
+ Rèn luyện kĩ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
+ Làm bài tập, tài liệu [1]

	7
	Unit 7. Semiconductor Diodes
New Words; Gramma Focus: Time Clauses; Reading: Modulation; 
	3

	8
	0

	+ Tài liệu [1] unit 7, Tài liệu [6] chương 1. 
+  Ôn tập ngữ pháp.
+ Rèn luyện kĩ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
+ Làm bài tập, tài liệu [1]

	8
	Unit 8. Logic gates
New Words; gramma Focus: Making predictions; Reading: Rectifying Circuits

	3

	8
	0

	+ Tài liệu [1]; Tài liệu [7] chương 1. 
+  Ôn tập ngữ pháp.
+ Rèn luyện kĩ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.
+ Làm bài tập, tài liệu [1]
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